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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và đã cập nhật theo  Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh)

–––––––––––––––––––
PHẦN I

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	STT
	Tên thủ tục hành chính 

	I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 25

	1. 
	Thành lập trường Trung học phổ thông

	2. 
	Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông 

	3. 
	Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông 

	4. 
	Giải thể trường Trung học phổ thông

	5. 
	Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

	6. 
	Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp

	7. 
	Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

	8. 
	Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp

	9. 
	Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

	10. 
	Sáp nhập, giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

	11. 
	Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

	12. 
	Đăng ký, cấp phép giấy phép dạy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục thường xuyên

	13. 
	Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

	14. 
	Đăng ký họat động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp 

	15. 
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở

	16. 
	Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông

	17. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm học thêm bộ môn văn hóa cấp Trung học phổ thông 

	18. 
	Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

	19. 
	Thẩm định đề án thành lập Trung cấp chuyên nghiệp 

	20. 
	Thẩm định đề án thành lập trường Trung học phổ thông

	21. 
	Thẩm định đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

	22. 
	Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về

	23. 
	Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

	24. 
	Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

	25. 
	Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

	II. Lĩnh vực Qui chế thi, tuyển sinh: 17

	1. 
	Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

	2. 
	Xin học lại tại trường khác

	3. 
	Xin học lại tại lớp đầu cấp Trung học phổ thông

	4. 
	Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông

	5. 
	Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông 

	6. 
	Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng

	7. 
	Cử tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng

	8. 
	Cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

	9. 
	Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học phổ thông

	10. 
	Công nhận văn bằng  tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

	11. 
	Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục ghi sai 

	12. 
	Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

	13. 
	Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau

	14. 
	Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ

	15. 
	Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính

	16. 
	Thẩm tra văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính

	17. 
	Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ.

	III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Nhà giáo: 01

	1. 
	Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú


* Tổng cộng: có 43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

​–––––––––––––––––––

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thành lập trường Trung học phổ thông

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở trường thì hồ sơ trực tiếp tại  Sở Giáo dục và Đào tạo.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


. Sở Giáo dục và Đào tạo  tổ chức kiểm tra, thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở trường Trung học phổ thông.


.Trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hoặc cho phép thành lập trường


+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả duyệt xét cấp phép thành lập mới trường 


* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

  
+ Đơn xin thành lập trường.

  
+ Đề án thành lập phải thể hiện tính khả thi (Về sự phù hợp phát triển kinh tế - xã hội; Về nhân sự - cơ sở vật chất; Về tài lực…….)

  
+ Đề án tổ chức và hoạt động.

  
+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng.

  
+ Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường. Bản cam kết trong thời hạn 05 năm xây dựng trường sở tương ứng với qui mô đào tạo dự kiến của trường.

  
+ Văn bản cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp xây dựng trường.

 
+ Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan về việc giao đất xây dựng trường.

  `
+ Hồ sơ nhân sự:

 
. Danh sách dự kiến và lý lịch của hội đồng quản trị (nếu có).

 
. Danh sách cán bộ quản lý nhà trường (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý các nhân sự đó).

 
. Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu và các bản cam kết tham gia giảng dạy cho nhà trường. 

  
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.
2.  Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ  thông - 015151
- Trình tự thực hiện:

   
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

  
. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường thì nộp hồ sơ trực tiếp tại  Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ và các điều kiện sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông.

 
. Trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định hoặc cho phép sáp nhập, chia tách trường

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả duyệt xét cấp phép sáp nhập, chia tách trường.
 
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

 
. Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30. phút

 
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ phút 30.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  
a) Thành phần hồ sơ:

  
+ Đơn xin sáp nhập, chia tách trường.

  
+ Đề án sáp nhập, chia tách trường phải thể hiện tính khả thi (Về sự phù hợp phát triển kinh tế - xã hội; Về nhân sự - cơ sở vật chất; Về tài lực…….).

  
+ Đề án tổ chức và hoạt động.

  
+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng.

  
+ Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường. Bản cam kết trong thời hạn 05 năm xây dựng trường sở tương ứng với qui mô đào tạo dự kiến của trường.

  
+ Văn bản cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp xây dựng trường.

  
+ Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan về việc giao đất xây dựng trường.

 
+ Hồ sơ nhân sự:

 
. Danh sách dự kiến và lý lịch của hội đồng quản trị (nếu có).

 
. Danh sách cán bộ quản lý nhà trường (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý các nhân sự đó).

 
. Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu và các bản cam kết tham gia giảng dạy cho nhà trường. 

 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

  
+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.
3. Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông - 015187
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Thanh tra sở giáo dục và đào tạo tiến hành thanh tra và có kiến nghị với Sở giáo dục và đào tạo việc đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động đối với trường Trung học phổ thông có vi phạm tại khoản 1 điều 13 quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
 
+ Bước 2: Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường.

  
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến đơn vị trường Trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân và trên thông tin đại chúng kết quả việc đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường

 
Lưu ý: Việc cho học sinh toàn trường tạm thời nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời tiết khắc nghiệt do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

   
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  
+ Biên bản thanh tra đối với sai phạm của đơn vị do Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xác lập có ý kiến đề nghị của Thanh tra về việc đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động của trường Trung học phổ thông.


+ Các chứng cứ có liên quan đến sai phạm

   
+ Biên bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc đình chỉ hoạt động của trường Trung học phổ thông. 

    
+ Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.

   
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở GD&ĐT tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.

4. Giải thể trường Trung học phổ thông - 015225
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Thanh tra sở giáo dục và đào tạo tiến hành thanh tra và có kiến nghị với Sở giáo dục và đào tạo việc đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động đối với trường Trung học phổ thông có vi phạm tại khoản 1 điều 14 quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 
 
+ Bước 2: Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến đơn vị trường Trung học phổ thông.

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo  có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân và trên thông tin đại chúng kết quả việc giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường
  
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  
+ Biên bản thanh tra đối với sai phạm của đơn vị do Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xác lập có ý kiến đề nghị của Thanh tra về việc giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường Trung học phổ thông.


+ Các chứng cứ có liên quan đến sai phạm

  
+ Biên bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường Trung học phổ thông. 

  
+ Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.

5.  Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp - 015232
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp thì nộp hồ sơ trực tiếp tại  Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính tính hợp pháp của hồ sơ thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

 
. Tham mưu UBND tỉnh lập hội đồng thẩm định đề án thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
. Trình UBND tỉnh ký văn bản thoả thuận việc thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị

 
. Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả cho phép hoặc chưa cho phép thành lập trường theo qui định.

 
*  Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

  
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

 
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)) Thành phần hồ sơ:

  
+ Tờ trình về việc thành lập trường; 

  
+ Đề án thành lập trường 

  
+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

6.  Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp - 015216
- Trình tự thực hiện:
 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

  
. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp thì nộp hồ sơ trực tiếp tại  Sở Giáo dục và Đào tạo.

  
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

  
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

  
. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính tính hợp pháp của hồ sơ sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp.

  
. Tham mưu UBND tỉnh lập hội đồng thẩm định đề án sáp nhập, chia tách  trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
. Trình UBND tỉnh ký văn bản thoả thuận việc sáp nhập, chia tách  trường Trung cấp chuyên nghiệp và gửi Bộ GD&ĐT.

  
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị

  
. Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả việc cho phép hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia tách  trường theo qui định.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

  
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách  trường Trung cấp chuyên nghiệp.


+ Đề án sáp nhập, chia tách trường. 


+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường sau khi sáp nhập hoặc chia tách.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

7.  Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Sở giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo;


+ Bước 2: Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh  quyết định đình chỉ hoạt động trường TCCN và  quyết định đình chỉ hoạt động của trường TCCN được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.ổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình UBND cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động hoặc cho phép hoạt động trở lại của nhà trường.

+ Bước 3: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, theo đề nghị của trường Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động trở lại và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 


. Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ .
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 
a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Biên bản thanh tra tình hình thực tế của trường

 
+ Văn bản thỏa thuận của UBND tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động của trường

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

8.  Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường, ;

 
+ Bước 2:  Tham mưu UBND tỉnh, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
+ Bước 3: .Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh  ra quyết định giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp và  quyết định giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 


. Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút

  
. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 
+ Biên bản thanh tra tình hình thực tế của trường


+ Văn bản thỏa thuận của UBND tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.

 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

9.  Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo  làm công văn đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động, chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

 
+ Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên. 

+ Bước 3: Công bố quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ). 


. Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.     
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Biên bản thẩm định tình hình thực tế của trường.


+ Văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Thời hạn giải quyết: khi có quyết định chính thức của cơ quan chức năng.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên
10. Sáp nhập, giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 015256
- Trình tự thực hiện:

  
+ Bước 1:  Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên, làm công văn đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, sở nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên.

 
+ Bước 2:  Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

+ Bước 3: Công bố quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
-  Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Phương án giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên.


+ Biên bản thẩm định tình hình thực tế của trường


+ Văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể  Trung tâm Giáo dục thường xuyên

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. 

- Thời hạn giải quyết: khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

11.  Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

 
. Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoàn tất các hồ sơ quy định.

 
. Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
. Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, chủ trì phối hợp với sở nội vụ tổ chức thẩm định; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

 
. Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

 
+ Bước 3: Công bố quyết định xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 
+ Tờ trình đề nghị xếp hạng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 
+ Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 
+ Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng.

 
+ Bản tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 
+ Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng.

 
+ Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học.

 
+ Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT 25-08-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
12.  Đăng ký, cấp phép giấy phép dạy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình Giáo dục thường xuyên
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ : tổ chức cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép dạy chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học cần nộp hồ sơ :


. Đối cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo.


. Đối cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Lập biên nhận giao cho khách hàng .

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Tổ chức kiểm tra, thẩm định các điều kiện đăng ký cấp phép của cơ sở đối với các cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối với các cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý thì Phòng Giáo dục và Đào tạo  tự thẩm tra và gởi biên bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở xem xét cấp giấy đăng ký.

  
+ Bước 3: Trả kết quả: tổ chức cá nhân nhận kết quả  :

 
. Trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo đối cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
. Nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị đối với cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần(trừ ngày lễ, ngày nghỉ):


. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký dạy ngoại ngữ, tin học ứng dụng.

 
+ Bản kê tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, giáo trình dạy học.

 
+ Bản danh sách giáo viên tham gia giảng tại cơ sở (có đủ chữ ký của từng giáo viên).

 
+ Bản chụp bằng cấp về chuyên môn và bằng cấp về sư phạm của các giáo viên (có chứng thực).

 
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền điạ phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý của người đứng tên đăng ký.

 
+ Bản chụp bằng cấp từ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 
tương đương trở lên (có chứng thực) của người đứng tên đăng ký. 

 
+ Bản kế hoạch hoạt động.

 
+ 01 ảnh 3x4 của người đứng tên đăng ký.


+ Hợp đồng thuê mướn cơ sở (nếu cơ sở là điạ điểm thuê mướn). 
- Thời hạn giải quyết: 

 
. 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với các trung tâm, cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

. 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với các cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy chưng nhận

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký dạy ngoại ngữ, tin học ứng dụng (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 01/TT.BGD&ĐT ngày 03/01/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng.


+ Công văn số 1272/SGD&ĐT-GDTX, ngày 06/10/2006 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An “Hướng dẫn điều kiện đăng ký, hoạt động của các cơ sở  dạy Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng trên địa bàn tỉnh Long An”

UBND TỈNH LONG AN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                             …………, ngày…… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ CƠ SỞ DẠY  NGOẠI NGỮ- TIN HỌC


Kính gửi:   Giám đốc Sở GD&ĐT Long An
Tôi tên: .........................................................................
……………………………

Sinh ngày..….tháng .... năm ............ Tại ...........................................................

Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................ tại ......................
…

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................
……..

Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................


Nghề nghiệp ( nếu là công chức, viên chức ghi rõ chức vụ, địa chỉ nơi công tác):

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Trình độ văn hóa : ................. Trình độ chuyên môn: ....................................
…….

       
Đề nghị Sở GD&ĐT cấp giấp đăng ký mở cơ sở: 


- Tên cơ sở ( đã được Sở Kế hoạch-Đầu tư đồng ý): ..................................
…


- Nội dung dạy: ...........................................................................................
…


- Địa điểm dạy: ............................................................................................
...


- Tổng số phòng giảng dạy: .........................................................................
...


- Số lớp/ tuần: ..............................................................................................
…


- Số học viên/ lớp: .......................................................................................
…


- Thời gian dạy trong ngày( buổi, giờ): .......................................................
..

......................................................................................................................... 


- Tổng số GV giảng dạy: 
+ Tin học      
: ..................................



+ Ngoại ngữ 
: ...........................……


- Đối tượng dạy: ..........................................................................................
…

       Khi được cấp giấy đăng ký mở cơ sở: ........................................., tôi  cam kết:



 Tổ chức hoạt động của cơ sở theo đúng chương trình đã đăng ký và tuân theo những quy định hiện hành của Nhà nước.









                       Chủ cơ sở 

   Hồ sơ đính kèm:





  ( Chữ ký và ghi rõ họ tên)

 1............................

 2............................

 3............................

 4............................

 5............................

 6............................

UBND TỈNH LONG AN
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………………, ngày ……… tháng …… năm 200……

BẢNG KÊ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Địa chỉ nơi đặt cơ sở ( số nhà, đường, xã ( phường ), huyện ( thị) ): ..................

.....................................................................................................................................

2. Tổng số phòng dạy học: ............................................................................................


Trong đó: - Số phòng dạy lý thuyết: ......................................................



        - Số phòng dạy thực hành: ................................................................


Diện tích từng phòng: ...................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Trang thiết bị, phương tiện: ( ghi theo từng phòng, ghi rõ chủng loại, kích thước, số lượng)

- Bảng: ......................................................................................................................

- Bàn ghế dùng cho giáo viên: .............................................................................

.........................................................................................................................

- Bàn ghế dùng cho học viên: ..........................................................................

...........................................................................................................................

- Hệ thống chiếu sáng: .....................................................................................

.............................................................................................................

- Hệ thống quạt máy, điều hoà: ............................................................................

..........................................................................................................

- Máy, thiết bị phục vụ dạy Tin học: ......................................................................

.....................................................................................................................

- Máy, thiết bị phục vụ dạy Anh văn: .................................................................

...............................................................................................................................

- Máy, thiết bị khác: ............................................................................................

.............................................................................................................................

- Tài liệu, giáo trình hiện có: ...............................................................................

..................................................................................................................

4. Điều kiện vệ sinh, môi trường, PCCC, y tế và an ninh trật tự: ............................. 


Tôi xin cam đoan đây là những tài sản, thiết bị hiện có  dùng để phục vụ hoạt động dạy học của cơ sở.


                                                                                               Chủ cơ sở

    UBND TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ________________
_________________________________

…………………, ngày …… tháng…… năm………

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Cơ sở: ............................................

_________________________


1). Mục đích – yêu cầu của việc mở lớp:

  
a) Mục đích: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Yêu cầu cần đạt: .............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 
2). Chương trình, nội dung dạy học:


* Tài liệu dùng cho giảng dạy: ...........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số tiết giảng dạy cho từng loại chứng chỉ( ghi rõ số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra, thi thử,...): .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số bài dạy cho từng loại chứng chỉ: ......................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Các kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng loại chứng chỉ phải thực hiện giảng dạy: .......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Mức độ tối đa kiến thức mà học viên sẽ học được: ......................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

    
3). Tổ chức hoạt động của cơ sở:


- Số học viên tối đa/ lớp: ......................................................................................


- Số lớp tối đa/ tuần: .............................................................................................


- Thời gian tổ chức giảng dạy: ..............................................................................

..........................................................................................................................................


- Danh sách GV giảng dạy: ..................................................................................


- Các loại hồ sơ dùng cho GV lên lớp: .................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tài liệu dùng cho học viên: ................................................................................

..........................................................................................................................................


- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong giảng dạy như thế nào? .....................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tổ chức thi ở đâu? ..............................................................................................

..........................................................................................................................................


- Người học sẽ được thi cấp chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp gì? ......................

..........................................................................................................................................


4). Dự kiến thu học phí:


- Phương thức thu: ................................................................................................

........................................................................................................................................


- Mức thu học phí cho từng loại chứng chỉ: .........................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


                                                                                          Chủ cơ sở

    UBND TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ________________
_________________________________

…………………, ngày …… tháng…… năm………

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Cơ sở: ............................................

_________________________


1). Mục đích – yêu cầu của việc mở lớp:

  
a) Mục đích: ........................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................b) Yêu cầu cần đạt: .............................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 
2). Chương trình, nội dung dạy học:


* Tài liệu dùng cho giảng dạy: ............................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................


* Tổng số tiết giảng dạy cho từng loại chứng chỉ( ghi rõ số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra, thi thử,...): .....................................................................

......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số bài dạy cho từng loại chứng chỉ: ..............................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


* Các kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng loại chứng chỉ phải thực hiện giảng dạy: .......................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


* Mức độ tối đa kiến thức mà học viên sẽ học được: ....................................

......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

    
3). Tổ chức hoạt động của cơ sở:


- Số học viên tối đa/ lớp: ...........................................................................


- Số lớp tối đa/ tuần: ..............................................................................


- Thời gian tổ chức giảng dạy: .................................................................

........................................................................................................................................


- Danh sách GV giảng dạy: ...........................................................................


- Các loại hồ sơ dùng cho GV lên lớp: ................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tài liệu dùng cho học viên: ........................................................................

..........................................................................................................................................


- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong giảng dạy như thế nào? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


- Tổ chức thi ở đâu? ..................................................................................

........................................................................................................................................


- Người học sẽ được thi cấp chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp gì? 

........................................................................................................................................


4). Dự kiến thu học phí:


- Phương thức thu: ................................................................................................

........................................................................................................................................


- Mức thu học phí cho từng loại chứng chỉ: .........................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


                                                                                          Chủ cơ sở

UBND TỈNH LONG AN
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND huyện, thị: ....................

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND xã, phường: ..................

SƠ YẾU LÝ LỊCH

( Dùng cho chủ cơ sở để làm hồ sơ cấp phép dạy Ngoại ngữ- Tin học)

Họ và tên: ........................................................... Nam(nữ)...................................
……...

Sinh ngày .... tháng .... năm ............Tại .................................................................
……..

Quê quán: ..............................................................................................................
……...

Dân tộc: .................. Tôn giáo: ...................... Đảng phái: .................................
………

Số CMND : ....................................cấp ngày ........................tại ......................
………

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................
……..

Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................
…….

Nghề nghiệp hiện nay: ...........................................................................................
……..

Địa chỉ nơi làm việc: ..............................................................................................
…….

Trình độ học vấn: .................  Trình độ chuyên môn: .....................................................

VÀI NÉT TIỂU SỬ

Trước 30/4/1975:

- Làm gì: ................................................................................................................

................................................................................................................................

- Ở đâu: ..................................................................................................................

................................................................................................................................

Sau 30/4/1975:

- Làm gì: ................................................................................................................

................................................................................................................................

- Ở đâu: ..................................................................................................................

................................................................................................................................

Ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước:

Hiện nay :

- Làm gì: ................................................................................................................

................................................................................................................................

- Ở đâu: ..................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Khen thưởng: .........................................................................................................

................................................................................................................................

Kỷ kuật: .................................................................................................................

................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật. 

            Xác nhận
        ..............., ngày …... tháng ... năm .......

   (Của UBND xã, phường hoặc                                                           Người khai

cơ quan quản lý người khai lý lịch)

       UBND TỈNH LONG AN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO
    Độc lập - Tự do - hạnh phúc


       __________
________________________________














                                                         .................. , ngày ....... tháng ...... năm ......

DANH SÁCH 

GIÁO VIÊN  THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI CƠ SỞ ……………………………..

	Số tt
	Họ và tên giáo viên
	Năm sinh
	Nam Nữ
	Trình độ học vấn
	Trình độ chuyên môn

( Ngoại ngữ- Tin học)
	Trình độ sư phạm
	Nơi công tác (cần ghi rõ tên đơn vị cơ quan, các tổ chức kinh tế, hoặc nghề tự do,... )
	Thâm niên giảng dạy
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Tổng cộng danh sách có : ....................................................... giáo viên

13.  Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

 
. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện: UBND huyện, thị xây dựng đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị sở nội vụ thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

 
. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định. Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, sở nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Bước 2: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

+ Bước 3: Công bố quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện, thị hoặc cấp tỉnh.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

 
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

 
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 
+ Công văn đề nghị thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

 
. Công văn của UBND cấp huyện đề nghị thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện hoặc 

 
. Công văn của Sở giáo dục và đào tạo đề nghị thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

 
+ Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

 
. Nhu cầu của việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

 
. Phương hướng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

 
. Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

 
. Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

 
. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

14.  Đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn khác thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp - 015405
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

  
. Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn khác thuộc hệ trung cấp chuyên nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Lập biên nhận giao cho khách hàng .

 
.Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Tổ chức kiểm tra, thẩm định các điều kiện đăng ký cấp phép của cơ sở đối với các cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

 
. In phôi giấy chứng nhận cấp phép và trình ký. 

 
. Vào sổ theo dõi cấp giấy cấp phép, lưu hồ sơ.

 
+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Tổ chức cá nhân nhận kết quả: nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo đối cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
. Đóng dấu vào giấy cấp phép.

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

. Thu lại biên nhận và trả kết quả cho khách hàng.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

 
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 
+ Văn bản xin đăng ký đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn khác thuộc hệ Ttrung cấp chuyên nghiệp của đơn vị .   

 
+ Quyết định (bản sao) thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền.

 
+ Văn bản của tổ chức, cá nhân tài trợ cho đơn vị (nếu có).

 
+ Qui chế hoạt động của cơ quan (cơ quan có thẩm quyền ban hành)

 
+ Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị .

 
+ Chương trình, kế hoạch và nội dung của từng chuyên ngành đăng ký hoạt động đào tạo hoặc bôi dưỡng ngắn hạn

 
+ Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác  giảng dạy, học tập theo các chuyên ngành.

 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc 
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: cấp giấy phép dạy học

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đề nghị đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn khác thuộc hệ THCN (đíh kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

1. Thực hiện đầy đủ yêu cầu về nội dung, thời lượng và cấu trúc kiến thức quy định trong từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Có đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm về quản lý giáo dục; đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; đảm bảo tỷ lệ không quá 40 học viên/giáo viên.

3. Có đủ giáo trình, tài liệu học tập cho mỗi học viên.

4. Đảm bảo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy, học đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Cụ thể:

a) Có đủ phòng học đảm bảo về ánh sáng, bàn ghế, bảng và trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình; diện tích phòng học đảm bảo không thấp hơn bình quân 1,5m2/ học viên tính theo số học viên có trong một ca học;

b) Có văn phòng của Ban giám đốc trung tâm, phòng giáo viên, thư viện;

c) Có phòng máy tính, phòng học tiếng, phòng thực hành, thư viện phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký;

d) Có đủ các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

      UBND TỈNH LONG AN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………………, ngày…… tháng …… năm ……

BẢN ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các môn khác thuộc hệ THCN


Kính gửi:   Giám đốc Sở GD&ĐT Long An
Tôi tên: .........................................................................
………………………………..

Sinh ngày..….tháng .... năm ............ Tại .............................................................………

Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày ................ tại ......................
……..

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................
……..

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................
…….

Nghề nghiệp ( nếu là công chức, viên chức ghi rõ chức vụ, địa chỉ nơi công tác):

................................................................................................................................
……..

................................................................................................................................ …….

Trình độ văn hóa : ................. Trình độ chuyên môn: ............................................
…….

       Đề nghị Sở GD&ĐT cấp giấp đăng ký mở cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: 


- Tên cơ sở : ..................................
…………………………………………..


- Ngành đào tạo: ...........................................................................................


- Địa điểm dạy: ............................................................................................
...


- Tổng số phòng giảng dạy: .........................................................................
...


- Số lớp/ tuần: ..............................................................................................
…


- Số học viên/ lớp: .......................................................................................
…


- Thời gian dạy trong ngày( buổi, giờ): .......................................................
..

.............................................................................................................................. 


- Tổng số GV giảng dạy: 
+ Tin học      
: ..................................



+ Ngoại ngữ 
: ...........................……



+ Chuyên ngành: ……………………


- Đối tượng dạy: ..........................................................................................
…

       Khi được cấp giấy đăng ký mở cơ sở: ..............................................., tôi  cam kết:



 Tổ chức hoạt động của cơ sở theo đúng chương trình đã đăng ký và tuân theo những quy định hiện hành của Nhà nước.









            Chủ cơ sở 

   Hồ sơ đính kèm:





  ( Chữ ký và ghi rõ họ tên)

 1............................

 2............................

 3............................

 4............................

 5............................

 6............................

   TÊN CƠ QUAN………..
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………………………, ngày ……… tháng …… năm ……….

BẢNG KÊ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Địa chỉ nơi đặt cơ sở ( số nhà, đường, xã ( phường ), huyện ( thị) ): ..................

..........................................................................................................................................

2. Tổng số phòng dạy học: ............................................................................................


Trong đó: - Số phòng dạy lý thuyết: ...................................................................



        - Số phòng dạy thực hành: ................................................................


Diện tích từng phòng: ........................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Trang thiết bị, phương tiện: ( ghi theo từng phòng, ghi rõ chủng loại, kích thước, số lượng)

- Bảng: .............................................................................................................................

- Bàn ghế dùng cho giáo viên: .........................................................................................

.......................................................................................................................................

- Bàn ghế dùng cho học viên: ..........................................................................................

.....................................................................................................................................

- Hệ thống chiếu sáng: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Hệ thống quạt máy, điều hoà: ..............................................................................

......................................................................................................................................

- Máy, thiết bị phục vụ dạy Tin học: ...............................................................................

.......................................................................................................................................

- Máy, thiết bị phục vụ dạy Anh văn: .......................................................................

........................................................................................................................................

- Máy, thiết bị phục vụ dạy chuyên ngành khác: ............................................................

........................................................................................................................................

- Máy, thiết bị khác: .........................................................................................................

........................................................................................................................................

- Tài liệu, giáo trình hiện có: ...........................................................................................

........................................................................................................................................

4. Điều kiện vệ sinh, môi trường, PCCC, y tế và an ninh trật tự: ............................. 


Tôi xin cam đoan đây là những tài sản, thiết bị hiện có  dùng để phục vụ hoạt động dạy học của cơ sở.


Chủ cơ sở

    UBND TỈNH LONG AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ________________
_________________________________

…………………, ngày …… tháng…… năm………

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Cơ sở: ............................................

_________________________


1). Mục đích – yêu cầu của việc mở lớp:

  
a) Mục đích: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Yêu cầu cần đạt: .............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 
2). Chương trình, nội dung dạy học:


* Tài liệu dùng cho giảng dạy: ...........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số tiết giảng dạy cho từng loại chứng chỉ( ghi rõ số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra, thi thử,...): .....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số bài dạy cho từng loại chứng chỉ: ......................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Các kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng loại chứng chỉ phải thực hiện giảng dạy: .......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

* Mức độ tối đa kiến thức mà học viên sẽ học được: ......................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

    
3). Tổ chức hoạt động của cơ sở:


- Số học viên tối đa/ lớp: ......................................................................................


- Số lớp tối đa/ tuần: .............................................................................................


- Thời gian tổ chức giảng dạy: ..............................................................................

..........................................................................................................................................


- Danh sách GV giảng dạy: ..................................................................................


- Các loại hồ sơ dùng cho GV lên lớp: .................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tài liệu dùng cho học viên: ................................................................................

..........................................................................................................................................


- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong giảng dạy như thế nào? .....................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tổ chức thi ở đâu? ..............................................................................................

..........................................................................................................................................


- Người học sẽ được thi cấp chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp gì? ......................

..........................................................................................................................................


4). Dự kiến thu học phí:


- Phương thức thu: ................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Mức thu học phí cho từng loại chứng chỉ: .........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


                                                             Đại diện Cơ quan, đơn vị mở lớp

       UBND TỈNH LONG AN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO
    Độc lập - Tự do - hạnh phúc


       __________
________________________________














.................... , ngày ....... tháng ...... năm ......

DANH SÁCH 

GIÁO VIÊN  THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI CƠ SỞ ……………………………..

	Số tt
	Họ và tên giáo viên
	Năm sinh
	Nam Nữ
	Trình độ học vấn
	Trình độ chuyên môn

( Ngoại ngữ- Tin học)
	Trình độ sư phạm
	Nơi công tác (cần ghi rõ tên đơn vị cơ quan, các tổ chức kinh tế, hoặc nghề tự do,... )
	Thâm niên giảng dạy
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách có : ....................................................... giáo viên

15. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - 015459
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân có nhu cầu tuyển vào ngạch giáo viên Trung học cơ sở gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo theo lịch thông báo tuyển viên chức hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra thành lập hội đồng tuyển giáo viên Trung học cơ sở. 

 
. Duyệt chỉ tiêu, danh sách tuyển giáo viên Trung học cơ sở.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân

. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công bố kết quả xét tuyển vào ngạch giáo viên Trung học cơ sở sau khi có sự phê duyệt của UBND tỉnh.. 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  tiếp nhận và giải quyết công việc theo kế hoạch tuyển công chức, viên chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 
+ Đơn xin dự tuyển.

 
+ Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

 
+ Bản sao giấy khai sinh.

 
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). 

 
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 
+ Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. 

 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và hồ sơ không trả lại nếu việc  tuyển không đạt không yêu cầu.
- Thời hạn giải quyết: theo kế hoạch tuyển công chức, viên chức hàng năm của Sở GD&ĐT.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở GD&ĐT tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): theo qui định của UBND tỉnh hàng năm

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Các đối tượng sau đây, tuổi đời dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:

a) Sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước;

c) Cán bộ, công chức cấp xã  bao gồm các chức danh quy định tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

4. Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

5. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp  giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Điều kiện bổ sung: 

. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, loại hình, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ và đặc điểm, điều kiện phát triển giáo dục của địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện dự tuyển cho phù hợp như: năng khiếu, trình độ đào tạo trên chuẩn của ngạch tuyển dụng  

. Điều kiện bổ sung không thấp hơn hoặc trái với quy định hiện hành của Nhà nước và người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng chịu trách nhiệm về các điều kiện bổ sung.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 + Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.
16. Tuyển viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - 015499
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân có nhu cầu tuyển vào ngạch giáo viên Trung học phổ thông gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo theo lịch thông báo tuyển viên chức hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ra thành lập hội đồng tuyển giáo viên Trung học phổ thông. 

 
. Duyệt chỉ tiêu, danh sách tuyển giáo viên Trung học phổ thông.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân

. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công bố kết quả xét tuyển vào ngạch giáo viên Trung học cơ sở sau khi có sự phê duyệt của UBND tỉnh.. 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:  tiếp nhận và giải quyết công việc theo kế hoạch tuyển công chức, viên chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 
+ Đơn xin dự tuyển.

 
+ Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

 
+ Bản sao giấy khai sinh.

 
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). 

 
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 
+ Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. 

 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và hồ sơ không trả lại nếu việc  tuyển không đạt không yêu cầu.
- Thời hạn giải quyết: theo kế hoạch tuyển công chức, viên chức hàng năm của Sở GD&ĐT.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có):  theo qui định của UBND tỉnh hàng năm. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Các đối tượng sau đây, tuổi đời dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:

a) Sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước;

c) Cán bộ, công chức cấp xã  bao gồm các chức danh quy định tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

4. Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

5. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp  giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Điều kiện bổ sung: 

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, loại hình, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ và đặc điểm, điều kiện phát triển giáo dục của địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện dự tuyển cho phù hợp như: năng khiếu, trình độ đào tạo trên chuẩn của ngạch tuyển dụng  

Điều kiện bổ sung không thấp hơn hoặc trái với quy định hiện hành của Nhà nước và người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng chịu trách nhiệm về các điều kiện bổ sung.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

17. Cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm học thêm bộ môn văn hóa cấp Trung học phổ thông – 015515
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Tổ chức cá nhân có nhu cầu mở lớp dạy thêm bộ môn văn hóa cấp Trung học phổ thông nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Lập biên nhận giao cho khách hàng .

  
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

  
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

  
. Tổ chức thẩm định, kiểm tra các điều kiện đăng ký cấp giấy phép.

 
. In phôi giấy chứng nhận cấp phép và trình ký. 

 
. Vào sổ theo dõi cấp giấy cấp phép, lưu hồ sơ.


+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Đóng dấu vào giấy cấp phép.

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

. Thu lại biên nhận và trả kết quả cho khách hàng.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
a) Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ qui định chung:


+ Đơn đăng ký tổ chức dạy thêm học thêm.


+ Giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú.


+ Giấy chứng minh nhân dân.Biên bản kiểm tra, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất nơi tổ chức dạy thêm học thêm

+ Phân phối chương trình của bộ môn đăng ký dạy thêm học thêm.


+ Hợp đồng thuê,mướn cơ sở vật chất (nếu có)
 
+ Hồ sơ qui định riêng:


. Đối với người đứng đơn xin tổ chức dạy thêm học thêm là cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo đăng ký tổ chức dạy thêm học thêm tại địa điểm thuộc phạm vi bên ngoài nhà trường và chỉ có người đứng đơn đăng ký trực tiếp giảng dạy thì thực hiện 06 loại hồ sơ theo qui định nêu trên. 

. Đối với người đứng đơn đăng ký cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm là cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo, có nhiều người cùng tham gia giảng dạy tại địa điểm thuộc phạm vi bên ngoài nhà trường nộp thêm:


.. Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm học thêm tại cùng cơ sở.


.. Hợp đồng lao động ký kết giữa người đứng đơn đăng ký với từng giáo viên tham gia giảng dạy tại cơ sở.
 

. Đối với người đứng đơn đăng ký cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm không là cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo, có nhiều người cùng tham gia giảng dạy tại địa điểm thuộc phạm vi bên ngoài nhà trường nộp thêm:


.. Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm học thêm tại cùng cơ sở.

 
.. Hợp đồng lao động ký kết giữa người đứng đơn đăng ký với từng giáo viên tham gia giảng dạy tại cơ sở.
 
.. Sơ yếu lý lịch nười đứng đơn đăng ký 
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và chỉ giải quyết cấp giấy chứng nhận vào tháng 09&10 hàng năm

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: giấy chứng nhận.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành qui định việc dạy thêm học thêm.

 
+ Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành qui định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. 

 + Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Long An về việc bổ sung điều 10 quy định dạy thêm học thêm các môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. 

 
+ Công văn số 2098/SGDĐT-GDTrH ngày 26/12/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm học thêm các bộ môn văn hóa của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 212221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy định về vệ sinh trường học.

       UBND TỈNH LONG AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ________________
_________________________________

…………………, ngày …… tháng…… năm………

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI DẠY THÊM BỘ MÔN VĂN HÓA

_________________________


Họ và tên người dạy 
: …………………………………………………


Ngày tháng năm sinh 
: …………………………………………………


Chức vụ 
: …………………………………………………


Nghề nghiệp 
: …………………………………………………


Hộ khẩu thường trú 
: …………………………………………………


Địa điểm dạy 
: ………………………………………………… 

_______________________________________________


1). Mục đích – yêu cầu của việc mở lớp:

  
a) Mục đích: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Yêu cầu cần đạt: .............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 
2). Chương trình, nội dung dạy học:


* Tài liệu dùng cho giảng dạy: ...........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số tiết giảng dạy cho từng bộ môn, chương trình ( ghi rõ số tiết lý thuyết, số tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra, ...): ……........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Tổng số bài dạy của chương trình : …….......................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Các kiến thức cơ bản, trọng tâm của từng bài, chương phải thực hiện trong quá trình giảng dạy: ...........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


* Mức độ tối đa kiến thức mà học sinh sẽ học được: ......................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

    
3). Tổ chức hoạt động :


- Số học sinh / lớp: ................................................................................................


- Số buổi tối đa/ tuần: ...........................................................................................


- Thời gian tổ chức giảng dạy: ..............................................................................

..........................................................................................................................................


- Các loại hồ sơ dùng cho GV lên lớp: .................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Tài liệu dùng cho học sinh: ................................................................................

..........................................................................................................................................


- Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong giảng dạy : …………….....................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


4). Dự kiến thu học phí:


- Phương thức thu: ................................................................................................

..........................................................................................................................................


- Mức thu học phí cho từng nhóm kiến thức : .....................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


                                                                                 Người Dạy 

18. Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

- Trình tự thực hiện:

    
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia từ  huyện, thị.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất bằng văn bản với UBND cấp huyện 

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh.

 
. Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định và báo cáo  kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét và thực hiện văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công nhận. 

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả 

. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến đơn vị kết quả phê duyệt của UBND tỉnh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  
+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

+ Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia của Hội đồng xét đề nghị cấp huyện, thị.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành qui chế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia.

19. Thẩm định đề án thành lập trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường Ttrung cấp chuyên nghiệp thì nộp hồ sơ trực tiếp tại  Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính tính hợp pháp của hồ sơ thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
. Phối hợp cùng Sở Nội vụ và các ban ngành liên quan thẩm định đề án thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
. Trình UBND tỉnh ký văn bản thoả thuận việc thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị


. Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả việc cho phép hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia tách  trường theo qui định.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Tờ trình về việc thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
+ Đề án thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 
+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

20. Thẩm định đề án thành lập trường Trung học Phổ thông

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở trường thì hồ sơ trực tiếp tại  Sở Gíao dục và Đào tạo.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị, ban ngành  có liên quan về đề án thành lập trường Trung học phổ thông.

 
. Trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến cá nhân đề nghị

. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến tổ chức, cá nhân kết quả duyệt xét cấp phép thành lập mới trường .
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn xin thành lập trường

 
+ Đề án thành lập phải thể hiện tính khả thi (Về sự phù hợp phát triển kinh tế - xã hội; Về nhân sự - cơ sở vật chất; Về tài lực…….)

 
+ Đề án tổ chức và hoạt động.

 
+ Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng.

 
+ Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường. Bản cam kết trong thời hạn 05 năm xây dựng trường sở tương ứng với qui mô đào tạo dự kiến của trường.

 
+ Văn bản cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp xây dựng trường.


+ Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan về việc giao đất xây dựng trường.

 
+ Hồ sơ nhân sự:

 
. Danh sách dự kiến và lý lịch của hội đồng quản trị (nếu có)

 
. Danh sách cán bộ quản lý nhà trường (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý các nhân sự đó)

 
. Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu và các bản cam kết tham gia giảng dạy cho nhà trường. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tao tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  và trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.

21. Thẩm định đề án thành lập trung tâm Giáo dục thường xuyên

- Trình tự thực hiện:

 
+ Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện:

 
. UBND huyện, thị xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập


. Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

 
+ Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh:


. Sở GD&ĐT xây dựng đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định. 


. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên: (cấp huyện: UBND huyện, Cấp tỉnh:Sở Giáo dục và Đào tạo). 

 
+ Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

22. Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - 015652
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 
. Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký văn bản gửi đến Sở Nội vụ tỉnh thông báo việc tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận giáo viên trên cơ sở nhu cầu về nhân sự của ngành. 


+ Bước 3: Thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân có nguyện vọng xin thuyên chuyển đến

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn xin thuyên chuyển (có xác nhận  của Thủ trưởng đơn vị)

 
+ Bản tự kiểm cá nhân

 
+ Giấy đăng ký kết hôn (nếu có)

 
+ Bản sao sổ hộ khẩu nơi xin đến

 
+ Giấy xác nhận ưu tiên, hoặc hoàn cảnh khó khăn.(nếu có)

 
+ Giấy cam kết

 
+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị)

 
+ Bản sao văn bằng chuyên môn nghiệp vụ

 
+ Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch

 
+ Quyết định nâng lương gần nhất

 
+ Bản đánh giá công chức hàng năm 

 
+ Giấy khám sức khoẻ có giá trị trong thời gian 6 tháng


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 35/2008/QĐUBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Công văn số 1415/SNV-TCCC ngày 14/12/2006 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn điều  động, tiếp nhận thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

23. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

 - Trình tự thực hiện:

    
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Phòng Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia từ UBND các huyện, thị.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh.

 
. Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định và báo cáo  kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét ra quyết định công nhận. 

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả 

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo  có trách nhiệm thông báo đến đơn vị kết quả phê duyệt của UBND tỉnh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn quy định 

 
+ Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .

 
+ Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia 

 24. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia - 014962 
 - Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
+ Phòng Giáo dục Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia từ UBND các huyện, thị.

 
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
+ Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn thẩm tra cấp tỉnh.

 
+ Đoàn thẩm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định và báo cáo  kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét ra quyết định công nhận. 

 
Bước 3: Thông báo kết quả 

 
+ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến đơn vị kết quả phê duyệt của UBND tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Báo cáo của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 
+ Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch UBND huyện.

 
+ Biên bản kiểm tra Mức chất lượng tối thiểu.

 
+ Biên bản kiểm tra Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

 
- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

 
- Lệ phí (nếu có): không

 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có:

 
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 33/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
 25. Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia -  015686
- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 
. Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia từ UBND các huyện, thị.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh.

 
. Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định và báo cáo  kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét ra quyết định công nhận. 

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả 

 
. Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo đến đơn vị kết quả phê duyệt của UBND tỉnh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Bản đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  
+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.
  
+ Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Hội đồng xét đề nghị cấp huyện, thị.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
II. Lĩnh vực Qui chế thi, tuyển sinh
 1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân người đề nghị chuyển trường nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
.Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin yêu cầu chuyển trường : 

 
. Viết giấy giới thiệu chuyển trường

 
. Cấp giấy trúng tuyển vào lớp 10

 
+ Trình lãnh đạo ký. 

 
+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Cá nhân người đề nghị chuyển trường nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
. Đóng dấu vào giấy giới thiệu hoặc tiếp nhận .

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Giấy yêu cầu chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký.


+ Học bạ (bản chính).


+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính, hoặc công chứng).


+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.


+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông (ghi rõ loại hình trường được tuyển: công lập hoặc ngoài công lập).


+ Giấy giới thiệu chuyển trường do nhà trường nơi đi cấp.


+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục – Đào tạo nơi đi cấp.


+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến(nếu có)


+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

   
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

 2. Xin học lại tại trường khác

 - Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân người đề nghị xin học lại tại trường Trung học phổ thông khác nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin cá nhân xin học lại tại trường Trung học phổ thông .

 
. Trình lãnh đạo ký. 

 
+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Cá nhân người đề nghị chuyển trường nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở GD&ĐT 

 
. Đóng dấu vào giấy giới thiệu .

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn  xin  học lại (do học sinh ký)

 
+ Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

 
+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).

 
+ Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

 3. Xin học lại đầu cấp Trung học phổ thông

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân người đề nghị xin học lại nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin cá nhân xin học lại

 
. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học .

 
+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Cá nhân người đề nghị xin học lại lớp đầu cấp nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
. Đóng dấu vào giấy giới thiệu .

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
* Trường hợp xin học lại ở trường cũ:

 
+ Đơn  xin  học lại (do học sinh ký)

 
+ Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

 
+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).

 
+ Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

 
=> Hiệu trưởng nhà trường xem xét, giải quyết sau khi  kiểm tra lại tính hợp lệ của hồ sơ và căn cứ vào năm sinh để xem xét độ tuổi theo qui định về độ tuổi của từng cấp học được qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
* Trường hợp xin học lại tại trường khác:

 
+ Giấy yêu cầu chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký.

 
+ Học bạ (bản chính).

 
+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính, hoặc công chứng).

 
+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.

 
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông (ghi rõ loại hình trường được tuyển: công lập hoặc ngoài công lập).

 
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do nhà trường nơi đi cấp.

 
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.

 
+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

 
+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến(nếu có)

 
+ Giấy xác nhận của chính quyền điạ phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 
+ Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học theo mục 2 điều 4 chương II tại quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 5112002/QĐ-BGD&ĐT  ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Độ tuổi của học sinh vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông (15-17 tuổi) được qui định tại khoàn 2, 3 điều 37 chương V điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

 4. Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp Trung học phổ thông về nước - 015883
 - Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 
. Các cá nhân có yêu cầu chuyển học sinh đang học bậc Trung học phổ thông ở nước ngoài về Việt Nam nộp hồ sơ tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ

 
. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo  tham mưu Giám đốc Sở ra văn bản  tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận học sinh . 

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân có nguyện vọng xin  chuyển việc học từ nước ngoài về địa phương. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký

 
+ Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt)

 
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài. (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt)

 
+ Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài. (nếu có)

 
+ Bản sao giấy khai sinh

 
+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Về độ tuổi: học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

+ Chương trình học tập:

Chương trình học tập ở nước ngoài phải có nội dung tương đương với chương trình giáo dục của Việt nam với những môn học thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Với những môn học thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn, học sinh phải bổ túc thêm kiến thức cho phù hợp với chương trình giáo dục của Việt Nam.

( Những học sinh đang học dở chương trình của một lớp học ở nước ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại trường THCS hoặc THPT Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó.
( Học sinh muốn vào học trường trung chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo Quy chế của trường chuyên biệt đó.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông” ngày 25/12/2002” về “Điều kiện và thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước”.

 5. Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học phổ thông

 - Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 
. Các cá nhân nước ngoài có yêu cầu nhập học bậc Trung học phổ thông ở Việt Nam nộp hồ sơ tại Phòng 

 
. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ

  
. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
  
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản  tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận học sinh . 

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân người nước ngoài có  nguyện vọng nhập học bậc Trung học phổ thông tại địa phương. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký

 
+ Bản tóm tắt lý lịch

 
+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam.(có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).

 
+ Học bạ

 
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

 
+ Ănh chân dung 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Văn bằng: phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học.


+ Điều kiện sức khoẻ và tuổi: 


. Điều kiện sức khoẻ: học sinh phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học, trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước. Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.


. Điều kiện tuổi: học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. 

6. Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng

 - Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
Phòng GDCN-GDTX tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp từ các trường THPT, Trung tâm GDTX các huyện thị:

 
. Đối với thí sinh là học sinh đang học lớp cuối cấp ở trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thì nộp trực tiếp tại nơi đang học

 
. Đối với thí sinh là học sinh không đang học lớp cuối cấp ở trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (đối tượng xin dự thi lại) nộp trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên nơi đang cư trú. 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ: 

 
Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên tiếp nhận hồ sơ và tiến hành: 

 
. Kiểm tra, phân loại hồ sơ thí sinh.

 
. Bàn giao hồ sơ dự thi đến các trường Cao đẳng, Đại học thí sinh đăng ký

 
+ Bước 3: Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ đến các cơ sở giáo dục có thí sinh đăng ký dự thi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Một túi hồ sơ và 2 phiếu đăng ký dự thi có đánh số 1 và 2.

  
+ 03 ảnh 4 x 6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).

  
+ Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

  
+ 03 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: theo kế hoạch thông báo Tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí thi được qui định và công bố chính thức theo thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tài Chính hàng năm

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui.

7. Cử tuyển vào các trường  Đại học, Cao đẳng

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ


. Cá nhân có nguyện vọng và có đủ điều kiện là ứng cử viên đăng ký cử tuyển vào trường Đại học, Cao đẳng theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ trực tiếp về Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi.


. Gửi hồ sơ đến hội đồng cử tuyển cấp tỉnh


+ Bước 3: Thông báo kết quả hồ sơ đăng ký cử tuyển  đến cá nhân người đăng ký.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển


+ Bản sao giấy khai sinh


+ Bản sao một trong các loại văn bằng: tốt nghiệp Trung học phổ thông, tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông, tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.


+ Bản sao học bạ lớp cuối cấp hoặc bản sao kết quả học tập và rèn luyện năm cuối khoá nếu đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.


+ Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (nếu có)


+ Giấy xác nhận thường trú đủ 5 năm liên tục tính đến năm tuyển sinh do công an cấp xã cấp (kèm theo bản sao hộ khẩu thường trú)


+ Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.


+ Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công.


+ 02 ảnh 4 x 6


+ Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn.


+ Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ của người đăng ký học theo chế độ cử tuyển.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: theo thông báo của kế hoạch cử tuyển.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 về Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Thông tư Liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Uỷ ban Dân tộc.

8. Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông - 014910  

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận kết quả công nhận tốt nghiệp từ hội đồng xét tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 


. Cập nhật vào sổ gốc văn bằng, chứng chỉ


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết trong danh sách công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.


. In nội dung chi tiết của người được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông trên phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.


. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký xác nhận tính pháp lý văn bằng, chứng chỉ.


+ Bước 3: Thông báo kết quả đến các trường Trung học phổ thông. 


. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến các trường Trung học phổ thông kết quả văn bằng, chứng chỉ được cấp và bàn giao

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. 


+ Sổ gốc cấp văn bằng.


Lưu ý: cá nhân người được cấp không thực hiện hồ sơ. Những hồ sơ trên do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục  Sở được phân công quản lý.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày có kết quả công nhận thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản, chứng chỉ.

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí cấp bằng tốt nghiệp được qui định và công bố chính thức theo thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tài Chính hàng năm và người được cấp văn bằng tốt nghiệp sẽ đóng lệ phí trước khi thi tại nơi đăng ký dự thi

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông - 014844  

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận kết quả công nhận tốt nghiệp từ hội đồng xét tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 


. Cập nhật vào sổ gốc văn bằng, chứng chỉ


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết trong danh sách công nhận tốt nghiệp bổ túc Trung học phổ thông.


. In nội dung chi tiết của người được công nhận tốt nghiệp bổ túc THPT trên phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.


. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký xác nhận tính pháp lý văn bằng, chứng chỉ.


+ Bước 3: Thông báo kết quả đến các Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị


. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến các Trung tâm Giáo dục thường xuyên kết quả văn bằng, chứng chỉ được cấp và bàn giao


. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến các trường Trung học phổ thông kết quả văn bằng, chứng chỉ được cấp và bàn giao

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Danh sách công nhận tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông.


+ Sổ gốc cấp văn bằng.


Lưu ý: cá nhân người được cấp không thực hiện hồ sơ. Những hồ sơ trên do Phòng KT&KĐCLGD Sở được phân công quản lý.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày có kết quả công nhận thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản, chứng chỉ.

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí cấp bằng tốt nghiệp được qui định và công bố chính thức theo thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tài Chính hàng năm và người được cấp văn bằng tốt nghiệp sẽ đóng lệ phí trước khi thi tại nơi đăng ký dự thi

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

1. Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.


2. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 - Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 

10. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp   

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp có nguyện vọng được công công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp gửi hồ sơ đến Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở 

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
. Phòng Khảo thí&Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác các nội dung thông tin cá nhân yêu cầu cấp tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký văn bản công nhận.

 
+ Bước 3: Trả kết quả

 
. Cấp Giấy công nhận đối với cá nhân có yêu cầu.

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

 
+ 01 bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

 
+ 01 bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 
+  Nộp kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như: 

 
. Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt  Nam ở nước sở tại; 

 
. Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; 

 
. Bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; 

 
. Văn bản công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản, chứng chỉ.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

 - Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

                 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Họ và tên người làm đơn (*): ……………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………nam, nữ ………….....

Nơi sinh: ……………….………………………………………………………....

Nơi ở hiện nay: …………….…………………………………………………......

………………………….………………………………………………………....

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………………….....

………………………….………………………………………………………....

Địa chỉ liên lạc khi cần thiết: …….…………………………………………….....

Số điện thoại:……………………Email…………………………………………..

Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo

Họ và tên người có văn bằng: ……………….……..…………………………......

Trình độ đào tạo ……………….……………………………………………….....

Nơi cấp ……………….……………………………….……………………….....

.................................................................................................................................

Ngày cấp ……………….………………………………………………………....

Tên cơ sở giáo dục nước ngoài ……….……………….……………………….....

Thuộc nước/Tổ chức quốc tế ……………………….………………………….....

Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc) ………….……….........

……………….…………………………………………………………………....

Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ …………., ngày ký QĐ ….………….......

Cấp ra quyết định:………..…………………………………………………….....

Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa)......………….…………………............

Thời gian đào tạo ……….…………………………………………………….......

Chuyên ngành đào tạo ….…………………………………………………….......

Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?

( Có đăng ký                                       ( Không đăng ký

Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do …………………………………………............

……………………..…….………………………………………………….........

………………………….……………………………………………………........

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

                                                              ..........., ngày          tháng      năm …....








Người làm đơn 

                                                                              (ký và ghi rõ họ tên)

 11. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục ghi sai  

 - Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 


. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.


. Lập biên nhận giao cho khách hàng 01 bản, lưu giữ 01 bản.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:  


. Kiểm tra lại từ sổ gốc cấp bản chính hoặc bảng ghi tên, ghi điểm các kỳ thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


. Kiểm tra tính pháp lý của các loại hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên bằng tốt nghiệp và hồ sơ học tập của học sinh.


. Dự thảo quyết định điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh.


. Trình ký quyết định.


. Vào sổ theo dõi điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh; điều chỉnh trong hồ sơ gốc; 


. Chuyển kết quả giải quyết  lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 


+ Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận 


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 


. Đóng dấu, ghi số quyết định điều chỉnh.


. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Giấy yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng chứng chỉ. 


+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.


+ Các văn bằng tốt nghiệp đã được cấp.


+ Học bạ ở cấp học, bậc học học sinh đang học.


+ Biên bản xác nhận ghi sai lý lịch học tập của học sinh của cấp quản lý giáo dục có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đối với những hồ sơ phức tạp không thể thực hiện ngay thì hẹn lại. Thời gian hẹn không quá 3 ngày làm việc.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng chứng chỉ (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 


+ Công văn số 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về việc xử lý hộ tịch có liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   Tự do  Hạnh phúc

______________________________________

PHIẾU YÊU CẦU 

ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH TRÊN HỒ SƠ HỌC TẬP


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An


Tôi tên:
Nam (nữ):



Ngày, tháng, năm sinh:




Số Giấy CMND:
Ngày cấp:




Hộ khẩu thường trú:





Nay đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho tôi được điều chỉnh hộ tịch trên hồ sơ học tập cụ thể như sau:


Nội dung cũ (không hợp lệ):





Nội dung mới cần được điều chỉnh lại cho chính xác:




Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét giải quyết.


Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

. . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng. . . . . năm . . . . .


NGƯỜI YÊU CẦU 
12. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch    

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.


. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.


. Lập biên nhận giao cho khách hàng 01 bản, lưu giữ 01 bản.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 


. Kiểm tra lại từ sổ gốc cấp bản chính hoặc bảng ghi tên, ghi điểm các kỳ thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


. Kiểm tra tính pháp lý của các loại hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên bằng tốt nghiệp và hồ sơ học tập của học sinh.


. Dự thảo quyết định điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh.


. Trình ký quyết định.


. Vào sổ theo dõi điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh; điều chỉnh trong hồ sơ gốc; 


. Chuyển kết quả giải quyết  lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 


+ Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận 


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 


. Đóng dấu, ghi số quyết định điều chỉnh.


. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Giấy yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ . 


+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.


+ Các văn bằng tốt nghiệp đã được cấp.


+ Học bạ ở cấp học, bậc học học sinh đang học.


+ Quyết định cho phép cải chính về hộ tịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong 01 ngày làm viêc, đối với những hồ sơ phức tạp không thể thực hiện ngay thì hẹn lại. Thời gian hẹn không quá 3 ngày làm việc.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 


+ Công văn số 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về việc xử lý hộ tịch có liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   Tự do  Hạnh phúc

______________________________________

PHIẾU YÊU CẦU 

ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH TRÊN HỒ SƠ HỌC TẬP


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An


Tôi tên:
Nam (nữ):



Ngày, tháng, năm sinh:




Số Giấy CMND:
Ngày cấp:




Hộ khẩu thường trú:





Nay đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho tôi được điều chỉnh hộ tịch trên hồ sơ học tập cụ thể như sau:


Nội dung cũ (không hợp lệ):





Nội dung mới cần được điều chỉnh lại cho chính xác:




Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét giải quyết.


Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

. . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng. . . . . năm . . . . .


NGƯỜI YÊU CẦU 
13. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau    
- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.


. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.


. Lập biên nhận giao cho khách hàng 01 bản, lưu giữ 01 bản.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 


. Kiểm tra lại từ sổ gốc cấp bản chính hoặc bảng ghi tên, ghi điểm các kỳ thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


. Kiểm tra tính pháp lý của các loại hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên bằng tốt nghiệp và hồ sơ học tập của học sinh.


. Dự thảo quyết định điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh.


. Trình ký quyết định.


. Vào sổ theo dõi điều chỉnh lý lịch học tập của học sinh; điều chỉnh trong hồ sơ gốc; 


. Chuyển kết quả giải quyết  lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 


+ Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận 


. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh hồ sơ có liên quan đến hộ tịch  nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 


. Đóng dấu, ghi số quyết định điều chỉnh.


. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


+ Giấy yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ,hồ sơ học tập. 


+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.


+ Các văn bằng tốt nghiệp đã được cấp.


+ Học bạ ở cấp học, bậc học học sinh đang học.


+ Biên bản kiểm tra xác nhận về nhân thân của cơ quan Tư pháp và Công An xã (phường) nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (đối với những học sinh mượn khai sinh của người khác đi học).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay trong ngày, đối với những hồ sơ phức tạp không thể thực hiện ngay thì hẹn lại. Thời gian hẹn không quá 3 ngày làm việc.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu điều chỉnh về hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ,hồ sơ học tập (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 


+ Công văn số 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về việc xử lý hộ tịch có liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   Tự do  Hạnh phúc

______________________________________

PHIẾU YÊU CẦU 

ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH TRÊN HỒ SƠ HỌC TẬP


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An


Tôi tên:
Nam (nữ):



Ngày, tháng, năm sinh:




Số Giấy CMND:
Ngày cấp:




Hộ khẩu thường trú:





Nay đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho tôi được điều chỉnh hộ tịch trên hồ sơ học tập cụ thể như sau:


Nội dung cũ (không hợp lệ):





Nội dung mới cần được điều chỉnh lại cho chính xác:




Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét giải quyết.


Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

. . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng. . . . . năm . . . . .


NGƯỜI YÊU CẦU 
14. Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ   

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục nhận hồ sơ đề nghị đóng lại dấu trên văn bằng chứng chỉ.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ 

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
+ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đối chiếu các thông tin giữa văn bằng, chứng chỉ với sổ gốc cấp văn bằng.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân.

 
+ Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cá nhân kết quả của việc đóng lại dấu nổi trên hình văn bằng, chứng chỉ được cấp và bàn giao

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Học bạ  lớp 12 bậc Trung học phổ thông có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường cá nhân đã tham gia học tập.

 
+ Ảnh 3 x 4 (ảnh chụp không quá 6 tháng)

 
+  Giấy tờ có dán ảnh do cơ quan công an có thẩm quyền cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bản, chứng chỉ.

- Lệ phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

15. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính   

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :


. Cá nhân người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo


. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


. Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin người yêu cầu cấp thông qua hồ sơ gốc về khảo thí đã được lưu theo phân cấp


. In phôi bản sao văn bằng chứng chỉ và trình ký. 


. Vào sổ theo dõi cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.


+ Bước 3: Trả kết quả


. Cá nhân người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo


. Đóng dấu vào bản sao văn bằng, chứng chỉ.


. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
Trường hợp 1: Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trực tiếp đề nghị cấp bản sao:

 
+ Ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu yêu cầu.

 
+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân

 
+ ảnh 3x 4 mới chụp (không quá 6 tháng).

 
Trường hợp 2: Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ ủy quyền cho người khác đến đề nghị cấp bản sao

 
- Ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu yêu cầu.

 
- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền 

  
- ảnh 3 x 4 mới chụp (không quá 6 tháng).

 
- Giấy ủy quyền của người có bản chính, trong đó ghi đầy đủ 
các nội dung có trong bản chính văn bằng, chứng chỉ; họ tên người ủy quyền, hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân; họ tên người được ủy quyền, số chứng minh nhân dân, nội dung ủy quyền, cam đoan của người ủy quyền. Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền và xác nhận của cơ quan hoặc UBND xã (phường, thị trấn) người được ủy quyền có hộ khẩu thường trú.

 
Lưu ý: số lượng ảnh phải nộp tương ứng với số lượng bản sao văn bằng yêu cầu được cấp


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: văn bằng, chứng chỉ.(bản sao)

- Lệ phí (nếu có): 6000 đ/ 1 bản sao

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP_________

Năm tốt nghiệp:_______


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An.


Tôi tên:
Nam (nữ):



Ngày, tháng, năm sinh:




Nơi sinh:



Số Giấy CMND:
cấp ngày:



Hộ khẩu thường trú:




Số điện thoại liên lạc khi cần thiết:




Nay đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản sao bằng tốt nghiệp cho tôi với những thông tin cụ thể như sau:


+ Trước đây là học sinh trường:




+ Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:

· Khoá thi ngày: . . . ./. . . ./ . . . . ., năm học:


· Tại Hội đồng thi:



· Thuộc huyện:
- Tỉnh Long An.

· Xếp loại tốt nghiệp:




+ Số lượng xin cấp bản sao:




Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.



, ngày . . . . tháng . . . . năm . . .


NGƯỜI YÊU CẦU


(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

16. Thẩm tra văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính - 016070 

- Trình tự thực hiện:


+ Bước 1: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có nhiệm vụ sau:


. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.


. Lập biên nhận giao cho khách hàng 01 bản, lưu giữ 01 bản (Nếu tổ chức đến yêu cầu trực tiếp).


. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.


. Chuyển hồ sơ và phiếu chuyển hồ sơ đến Giám đốc Sở hoặc phó Giám đốc theo phân công để xem xét và giao trách nhiệm đến Thanh tra Sở 


. Thời gian chuyển: chuyển ngay sau khi ghi nhận vào sổ và ghi phiếu chuyển, (Chậm nhất là trước khi kết thúc mỗi buổi làm việc).


+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ


Thanh tra Sở có nhiệm vụ:


. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xác minh tính hợp pháp văn bằng, chứng chỉ.


. Dự thảo văn bản phúc đáp kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ.


. Trình ký, thẩm quyền ký do Giám đốc Sở hoặc phó Giám đốc theo phân công.


. Vào sổ theo dõi kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng chứng chỉ ; lưu lại toàn bộ hồ sơ yêu cầu thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ.


. Chuyển kết quả giải quyết  lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bản sao hoặc hồ sơ yêu cầu của khách hàng và trả lời bằng văn bản, khi không đủ điều kiện để cấp bản sao, nêu rõ lý do).


. Thời gian giải quyết: giải quyết tối đa trong 03 ngày làm việc. 


+ Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ có nhiệm vụ:


. Đóng dấu, ghi số công văn vào văn bản phúc đáp.


. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.


. Trả lại kết quả cho khách hàng theo phiếu hẹn hoặc chuyển đi văn bản phúc đáp kết quả thẩm tra , xác minh văn bằng, chứng chỉ  bằng đường bưu điện.

- Cách thức thực hiện: Cơ quan, tổ chức có yêu cầu thẩm tra văn bằng chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính  đối với những người thuộc trách nhiệm sử dụng quản lý của mình có thể trực tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo  hoặc gửi hồ sơ xác minh thông qua đường bưu điện..

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Giấy yêu cầu (công văn) của tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân  đề nghị thẩm tra văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính 

 
+ Bản sao Văn bằng, chứng chỉ cần xác minh, thẩm tra.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Chỉ thị số 29/1999/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát, sử dụng  các loại  văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Văn bản số 7142/TTrGD ngày 04/8/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc thực hiện Chỉ thị số 29/1999/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
17. Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng, chứng chỉ

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
. Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.

 
. Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 
ghi phiếu chuyển hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 

 
. Kiểm tra lại từ sổ gốc cấp bản chính hoặc bảng ghi tên, ghi điểm các kỳ thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 
. Kiểm tra tính pháp lý của các loại hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở đề nghị điều chỉnh chi tiết  văn bằng, chứng chỉ

 
. Dự thảo quyết định điều chỉnh chi tiết.

 
. Trình ký quyết định.

 
. Vào sổ theo dõi điều chỉnh trong hồ sơ gốc; 

 
. Chuyển kết quả giải quyết  lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

 
+ Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận 

 
. Cá nhân người đề nghị điều chỉnh chi tiết trên văn bằng , chứng chỉ nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
. Đóng dấu, ghi số quyết định điều chỉnh.

 
. Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
+ Đơn xin điều chỉnh (Có xác nhận của công an nơi quản lý hộ khẩu).

 
+ Hồ sơ học lực hiện tại: Học bạ, khai sinh, bằng tốt nghiệp.

 
+ Bản chính hộ khẩu, giấy chứnh nhân dân, kèm theo bản photo các loại giấy tờ này.

 
+ Bản chính khai sinh có chi tiết đúng, kèm 1 bản photo.

 
+ Quyết định cho phép cải chính về hộ tịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay trong ngày, đối với những hồ sơ phức tạp không thể thực hiện ngay thì hẹn lại. Thời gian hẹn không quá 3 ngày làm việc.
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu điều chỉnh trên hồ sơ học tập (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 

 
+ Công văn số 12338/THPT ngày 30/12/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc thay đổi tên, ngày sinh trên bằng tốt nghiệp.


+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập   Tự do  Hạnh phúc

______________________________________

PHIẾU YÊU CẦU 

ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH TRÊN HỒ SƠ HỌC TẬP


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Long An


Tôi tên:
Nam (nữ):



Ngày, tháng, năm sinh:




Số Giấy CMND:
Ngày cấp:




Hộ khẩu thường trú:





Nay đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho tôi được điều chỉnh hộ tịch trên hồ sơ học tập cụ thể như sau:


Nội dung cũ (không hợp lệ):





Nội dung mới cần được điều chỉnh lại cho chính xác:




Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét giải quyết.


Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

. . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng. . . . . năm . . . . .


                                                                           NGƯỜI YÊU CẦU 
III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Nhà giáo
1. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

- Trình tự thực hiện:

 
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :

 
. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú của hội đồng cơ sở các huyện, thi và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 
+ Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh.

 
. Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh: xem xét, lấy ý kiến thăm dò, bỏ phiếu tín nhiệm và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Hội đồng xét công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
+ Bước 3: Thông báo kết quả 

 
. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến đơn vị kết quả phê duyệt của Hội đồng công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

 
Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

 
+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4 ;

 
+ Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

 
+ Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

 
+ Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân được quy định tại mục 1 phụ lục kèm theo thông tư này.

 
Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:

 
+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3x4;

 
+ Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

 
+ Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục cao đẳng.  

 
+ Mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú được quy định tại mục 2 phụ lục kèm theo thông tư này.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc

- Thời hạn giải quyết: vào đầu tháng 04 của năm (theo chu kỳ 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 1990)
- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục: quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, qui trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú./.
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